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SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

LFGB BPA
Free

	 Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với lò 
nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric Furnace), 
không phát ra khí thải CO2, SO2 và bụi ra môi 
trường

	 Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu chuẩn 
an toàn về môi trường

	 Công nghệ mạ bạc bức xạ nhiệt tuyệt đối tăng 
độ giữ nhiệt ruột phích

	 Sản phẩm được chứng nhận Phù hợp An toàn 
thực phẩm, chứng nhận Châu Âu: LFGB, SVHC

	 Giữ nhiệt cao: độ giữ nhiệt đạt tiêu chuẩn 
Châu Âu, Nhật Bản

	 Vật liệu:

- Nhựa PP, nhựa ABS cao cấp 

- Gioăng Silicone, TPE đạt chứng nhận SGS an 
toàn sức khỏe, ít lão hóa

- Thép trang trí, Inox xước cao cấp bền, không 
rỉ sét

	 Thiết kế: Được chứng nhận độc quyền kiểu 
dáng công nghiệp

	 Sản xuất theo tiêu chuẩn Anh
	 BS EN 12546-1:2000

Bình thủy tinh trong 

Mạ bạc
nguyên chất

Chân không
cách nhiệt cao

Bình thủy tinh 
ngoài 

PHÍCH NƯỚC

RUỘT PHÍCH

ƯU ĐIỂM
VƯỢT TRỘI
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M
O

D
EL: RD

 - 04528 N
2.Q

T

Mã sản phẩm

RD - 04528 N2.QT

Dung tích
(lít)

0.45

Kích thước
hộp trong (mm)

90x90x248

Kích thước
hộp ngoài (mm)

560x380x256

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.4

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

127.160 Đ
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Hồng Tím Xanh đen

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Dây đeo phong cách, thuận 
tiện cho sử dụng

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện 
cho sinh hoạt cá nhân

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

(*) Sản xuất theo đơn đặt hàng 5

PHÍCH QUÀ TẶNG
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

55
 N

1.
E.

Q
T

Mã sản phẩm

RD - 1055 N1.E.QT

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x168x218

Kích thước
hộp ngoài (mm)

518x351x232

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Nắp phích chắc chắn, an 
toàn khi sử dụng

Có lọc trà, thuận tiện cho việc 
pha các loại trà - thảo dược

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

334.400 Đ

(*) Sản xuất theo đơn đặt hàng

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Đỏ
Trắng

Vàng
Đen

Xanh ngọc
Trắng

Cốm
Đen

6

PHÍCH QUÀ TẶNG
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Mã sản phẩm

RD - 1040 ST2.E.QT

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

125x125x315

Kích thước
hộp ngoài (mm)

390x265x335

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 1040 ST2.E.Q
T

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút 
phích để  rót nước

Nắp phích thiết kế chắc 
chắn, miệng phích thiết kế 

khoa học, rót không rớt nước

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

242.000 Đ

(*) Sản xuất theo đơn đặt hàng

Xanh đậm Ghi đậm Cam Inox xước 
chống vân tay

VẬT LIỆU:
Thân: Inox xước chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

7

PHÍCH QUÀ TẶNG
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Mã sản phẩm

RD - 2045 ST1.E.QT

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x169x400

Kích thước
hộp ngoài (mm)

515x348x415

Khối lượng
(Kg)

1.5

M
O

D
EL

: R
D

 - 
20

45
 S

T1
.E

.Q
T

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Hệ thống bơm nước thuận tiện, 
không phải mở nắp khi sử dụng

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Inox xước chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

389.400 Đ

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Ghi đậm Xanh tím Cam Inox xước 
chống vân tay

(*) Sản xuất theo đơn đặt hàng8

PHÍCH QUÀ TẶNG
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PHÍCH TRUYỀN THỐNG

9

12h
24h

sáng tạo
Khơi nguồn

đam mê
Thổi bùng

PHÍCH CÁ NHÂN

SỬ DỤNG RUỘT PHÍCH THỦY TINH CAO CẤP
Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với 
lò nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric 
Furnace), không phát ra khí thải CO2, SO2 và 
bụi ra môi trường

Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu 
chuẩn an toàn về môi trường 

Giải pháp thay thế bình giữ nhiệt Inox kém chất lượng có 
nguy cơ ung thư

Giữ được hương vị thơm ngon của các loại đồ uống 
trong nhiều giờ như café, trà thảo dược, đặc biệt đối với 
loại nước hoa quả như: cam, bưởi, ổi ..

Giữ nóng/giữ lạnh, phù hợp với sinh viên, nhân viên văn 
phòng - công sở, nhỏ gọn thuận tiện khi mang đi dã 
ngoại, du lịch

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT;
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019



PHÍCH CÁ NHÂN
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
05

38
N

2.
E

Mã sản phẩm

RD - 0538 N2.E

Dung tích
(lít)

0.5

Kích thước
hộp trong (mm)

82x82x285

Kích thước
hộp ngoài (mm)

346x262x297

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.4

Nút bấm thuận tiện, an toàn 
khi sử dụng

Dây đeo phong cách, thuận 
tiện cho sử dụng

Nắp 2 lớp chống nóng, có 
thể sử dụng như 2 cốc đựng 
nước

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho 
sinh hoạt cá nhân

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

117.260 Đ SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

M1 M2 M3 M4



PHÍCH CÁ NHÂN
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M
O

D
EL: RD

 - 04528 N
1

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện 
cho sinh hoạt cá nhân

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Mã sản phẩm

RD - 04528 N1

Dung tích
(lít)

0.45

Kích thước
hộp trong (mm)

102x102x253

Kích thước
hộp ngoài (mm)

635x430x268

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.4

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

117.260 Đ

M1 M2 M3 M4

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000



PHÍCH CÁ NHÂN
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
04

52
8 

N
2

Mã sản phẩm

RD - 04528 N2

Dung tích
(lít)

0.45

Kích thước
hộp trong (mm)

90x90x248

Kích thước
hộp ngoài (mm)

560x380x256

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.4

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Dây đeo phong cách, thuận 
tiện cho sử dụng

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho 
sinh hoạt cá nhân

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

117.260 Đ SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

M1 M2 M3



PHÍCH CÁ NHÂN
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Mã sản phẩm

RD - 0538 N1

Dung tích
(lít)

0.5

Kích thước
hộp trong (mm)

93x93x270

Kích thước
hộp ngoài (mm)

590x395x285

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.4

M
O

D
EL: RD

 - 0538 N
1

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút 
phích để  rót nước

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện 
cho sinh hoạt cá nhân

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

117.260 Đ SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

M1 M2 M3 M4



PHÍCH CÁ NHÂN
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Mã sản phẩm

RD - 1038 N2

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

118x118x302

Kích thước
hộp ngoài (mm)

504x372x318

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.7

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

38
 N

2

Giá bán lẻ đề xuất

152.460 Đ

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút 
phích để  rót nước

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện 
cho sinh hoạt cá nhân

M1 M2 M3 M4 M5

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp



PHÍCH TRÀ

12h
24h

Quà tặng cho sức khỏe
mọi gia đình

SỬ DỤNG RUỘT PHÍCH THỦY TINH CAO CẤP
Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với 
lò nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric 
Furnace), không phát ra khí thải CO2, SO2 và 
bụi ra môi trường

Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu 
chuẩn an toàn về môi trường

Thuận tiện pha các loại dược liệu có lợi cho sức khỏe: 
Linh chi, Giảo cổ lam, Artiso, Chè dây, Cà dây, Diệp hạ 
chi...

Nóng cả ngày, luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu giúp lá dược 
liệu được ngấu, ngon

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT;
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019



PHÍCH TRÀ
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
09

40
 N

1.
E

Mã sản phẩm

RD - 0940 N1.E

Dung tích
(lít)

0.9

Kích thước
hộp trong (mm)

153x153x246

Kích thước
hộp ngoài (mm)

476x322x255

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.7

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Nắp phích chắc chắn, an 
toàn khi sử dụng

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

183.700 Đ



PHÍCH TRÀ
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M
O

D
EL: RD

 - 1038 N
1

Mã sản phẩm

RD - 1038 N1

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

160x130x340

Kích thước
hộp ngoài (mm)

540x495x355

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Nắp trong tiện lợi, an toàn

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4 M5 M6

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

148.500 Đ



PHÍCH TRÀ
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

40
 T

S

Mã sản phẩm

RD - 1040 TS

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

150x130x280

Kích thước
hộp ngoài (mm)

626x408x298

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

165.000 Đ
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

M01

M04

M07

M10

M02

M05

M08

M11

M03

M06

M09

M13M12



PHÍCH TRÀ

20

Mã sản phẩm

RD - 1040 N2

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

156x170x250

Kích thước
hộp ngoài (mm)

483x355x515

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

40
N

2

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Nắp xoay thuận tiện, an toàn 
khi sử dụng

Miệng phích thiết kế khoa 
học, dòng nước chảy gọn, 
đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

205.480 Đ

M4M3M2M1

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000



PHÍCH TRÀ
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Mã sản phẩm

RD - 1040 N1.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

136x136x340

Kích thước
hộp ngoài (mm)

425x287x360

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 1040 N
1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Nắp phích thiết kế chắc 
chắn, miệng phích thiết kế 

khoa học, rót không rớt nước

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4 M5 M6

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

169.400 Đ



PHÍCH TRÀ
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SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Mã sản phẩm

RD - 1045 TS.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

156x170x250

Kích thước
hộp ngoài (mm)

483x355x515

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

45
 T

S.
E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Nắp phích thiết kế chắc 
chắn, miệng phích thiết kế 
khoa học, dòng nước chảy 
gọn, đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có 
hoa văn 
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

M01 M02 M03

Giá bán lẻ đề xuất

205.480 Đ



PHÍCH TRÀ

23

Mã sản phẩm

RD - 1045 N1.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

158x158x229

Kích thước
hộp ngoài (mm)

488x328x244

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 1045 N
1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Miệng phích thiết kế khoa 
học,dòng nước chảy gọn, đều

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M5M3 M4

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

299.200 Đ



PHÍCH TRÀ

24

M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

55
 N

1.
E

Mã sản phẩm

RD - 1055 N1.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x168x218

Kích thước
hộp ngoài (mm)

518x351x232

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Nắp phích chắc chắn, an 
toàn khi sử dụng

Có lọc trà, thuận tiện cho việc 
pha các loại trà - thảo dược

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

314.600 Đ



PHÍCH TRÀ
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Mã sản phẩm

RD - 1055 ST1.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

175x175x230

Kích thước
hộp ngoài (mm)

540x365x475

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 1055 ST1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Có lọc trà, thuận tiện cho việc 
pha các loại trà - thảo dược

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Inox xước chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

296.340 Đ
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

55
 T

S

Mã sản phẩm

RD - 1055 TS

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

175x175x235

Kích thước
hộp ngoài (mm)

540x365x482

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Có lọc trà, thuận tiện cho việc 
pha các loại trà - thảo dược

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn
Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

214.720 Đ
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn
Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

M01

M05

M09

M13

M17

M02

M06

M10

M14

M18

M03

M07

M11

M15

M19

M04

M08

M12

M16

M20
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
12

35
 N

1

Mã sản phẩm

RD - 1235 N1

Dung tích
(lít)

1.2

Kích thước
hộp trong (mm)

141x141x295

Kích thước
hộp ngoài (mm)

585x445x308

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút 
phích để  rót nước

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4 M5

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

156.200 Đ

lan

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000



PHÍCH TRÀ
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Mã sản phẩm

RD - 1565 N1.E

Dung tích
(lít)

1.5

Kích thước
hộp trong (mm)

165x165x272

Kích thước
hộp ngoài (mm)

510x345x282

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 1565 N
1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa 
học,dòng nước chảy gọn, đều

Nắp phích thiết kế chắc 
chắn, kín khít

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

324.500 Đ



PHÍCH TRÀ

30

Mã sản phẩm

RD - 1045 N2.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

158x158x229

Kích thước
hộp ngoài (mm)

488x328x244

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

45
 N

2.
E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Miệng phích thiết kế khoa 
học,dòng nước chảy gọn, đều

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

299.200 Đ
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M
O

D
EL: RD

 - 1542 N
2.E

Mã sản phẩm

RD - 1542 N2.E

Dung tích
(lít)

1.5

Kích thước
hộp trong (mm)

158x158x265

Kích thước
hộp ngoài (mm)

488x328x280

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.95

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Có nút nấn mở nước, không 
phải mở nắp phích, an toàn, 

tiện dụng

Thân vai nhựa ABS liền khối, 
chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M5M4

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

324.500 Đ



PHÍCH CÀ PHÊ

cho sự
đam mê

Trải nghiệm tuyệt vời

12h
24h

SỬ DỤNG RUỘT PHÍCH THỦY TINH CAO CẤP
Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với lò 
nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric Fur-
nace), không phát ra khí thải CO2, SO2 và bụi 
ra môi trường

Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu 
chuẩn an toàn về môi trường

Thuận tiện cho việc pha Cà phê pha sẵn sử dụng 
thường xuyên

Nóng cả ngày, luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu giúp giữ được vị 
thơm ngon của Cà phê

Phù hợp với các buổi hội nghị, hội thảo với số lượng 
người đông (với các dòng phích từ 2 lít trở lên)

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT;
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019



PHÍCH CÀ PHÊ

33

Mã sản phẩm

RD - 1045 N1.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

158x158x229

Kích thước
hộp ngoài (mm)

488x328x244

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 0740 ST3.E

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

299.200 Đ

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nút bấm cao cấp mạ niken, 
tăng tính năng, thuận tiện cho 

người sử dụng

Vật liệu cao cấp, inox xước 
chống vân tay. Một màu duy 

nhất.



PHÍCH CÀ PHÊ
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

40
 S

T2

Mã sản phẩm

RD - 1040 ST2

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

150x130x280

Kích thước
hộp ngoài (mm)

626x408x298

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

0.8

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Có nút nấn mở nước, không 
phải mở nắp phích, an toàn, 
tiện dụng

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Inox
Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

205.480 Đ
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000



PHÍCH CÀ PHÊ

35

Mã sản phẩm

RD - 1040 ST2.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

125x125x315

Kích thước
hộp ngoài (mm)

390x265x335

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.8

M
O

D
EL: RD

 - 1040 ST2.E

Nắp phích thiết kế chắc chắn 
kín khít, nâng cao khả năng 

giữ nhiệt

Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút 
phích để  rót nước

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4

VẬT LIỆU:
Thân: Inox trắng, màu xước 
chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

226.600 Đ



PHÍCH CÀ PHÊ
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

40
 S

T3
.E

Mã sản phẩm

RD - 1040 ST3.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

125x125x320

Kích thước
hộp ngoài (mm)

309x265x330

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.73

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nút bấm cao cấp mạ niken, 
tăng tính năng, thuận tiện cho 
người sử dụng

Vật liệu cao cấp, inox xước 
chống vân tay. Một màu duy 
nhất.

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Inox màu chống vân tay
Vai - đáy: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

330.000 Đ
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
10

45
 S

T1
.E

Mã sản phẩm

RD - 1045 ST1.E

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x169x334

Kích thước
hộp ngoài (mm)

515 x 348 x 348

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.2

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Hệ thống bơm nước thuận 
tiện, không phải mở nắp khi 

sử dụng

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

308.660 Đ
VẬT LIỆU:
Thân: Inox xước chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp
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Mã sản phẩm

RD - 2045ST2.E

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x169x400

Kích thước
hộp ngoài (mm)

349x345x415

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

4

Khối lượng
(Kg)

1.3

VẬT LIỆU:
Thân: Inox màu chống vân tay
Vai - đáy: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

M
O

D
EL

: R
D

 - 
20

45
 T

S2
.E

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

Gioăng Siicol kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Hệ thống bơm nước thuận 
tiện, không phải mở nắp khi 
sử dụng
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Mã sản phẩm

RD - 2045 ST1.E

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x169x400

Kích thước
hộp ngoài (mm)

515x348x415

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.5

M
O

D
EL: RD

 - 2045 ST1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Hệ thống bơm nước thuận 
tiện, không phải mở nắp khi 

sử dụng

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

369.820 Đ

M1 M2 M3 M4

VẬT LIỆU:
Thân: Inox trắng, màu xước 
chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp



PHÍCH CÀ PHÊ

40

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

M
O

D
EL

: R
D

 - 
20

45
 T

S.
E

Mã sản phẩm

RD - 2045 TS.E

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

168x169x400

Kích thước
hộp ngoài (mm)

515 x 348 x 415

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.5

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

Gioăng Siicol kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Hệ thống bơm nước thuận 
tiện, không phải mở nắp khi 
sử dụng

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn 
Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

335.280 Đ

M1 M2 M3 M4
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VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn 
Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Mã sản phẩm

RD - 2545 ST1.E

Dung tích
(lít)

2.5

Kích thước
hộp trong (mm)

169x168x441

Kích thước
hộp ngoài (mm)

515x348x455

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.7

M
O

D
EL: RD

 - 2545 ST1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Hệ thống bơm nước thuận 
tiện, không phải mở nắp khi 

sử dụng

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

414.040 Đ
VẬT LIỆU:
Thân: Inox xước chống vân tay
Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
20

35
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3

Mã sản phẩm

RD - 2035 N3

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

146x146x447

Kích thước
hộp ngoài (mm)

605x460x455

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.0

Hoa văn in truyền nhiệt, hình 
ảnh đẹp, bền với thời  gian

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

168.300 Đ

M1 M2 M3 M4 M5 M6

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000



PHÍCH TRUYỀN THỐNG

43

Mã sản phẩm

RD - 2035 N1.E

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

151x151x401

Kích thước
hộp ngoài (mm)

625x475x415

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.1

M
O

D
EL: RD

 - 2035 N
1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

194.920 Đ

M1 M2 M3
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Mã sản phẩm

RD - 2035 N5

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

160x143x400

Kích thước
hộp ngoài (mm)

595x500x415

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.1

M
O

D
EL

: R
D

 - 
20

35
 N

5

Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút 
phích để  rót nước

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

168.300 Đ

M1 M2 M3 M4

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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M
O

D
EL: RD

 - 2035 N
6.X

Mã sản phẩm

RD - 2035 N6.X

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

160x142x400

Kích thước
hộp ngoài (mm)

588x500x415

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.0

Hoa văn in truyền nhiệt, hình 
ảnh đẹp, bền với thời  gian

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

168.300 Đ

M1 M2 M3 M4 M5

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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M
O

D
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 - 
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Mã sản phẩm

RD - 2035 N10.E

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

176x149x390

Kích thước
hộp ngoài (mm)

616x548x405

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.3

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

223.080 Đ

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

M
O

D
EL: RD

 - 2035 ST2

Mã sản phẩm

RD - 2035 ST2

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

150x150x390

Kích thước
hộp ngoài (mm)

620x470x400

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.1

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Inox xước cao cấp
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

290.400 Đ

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Thân - Vai inox xước chống 
vân tay

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
32

40
 S

T1

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

Mã sản phẩm

RD - 3240 ST1

Dung tích
(lít)

3.2

Kích thước
hộp trong (mm)

175x175x417

Kích thước
hộp ngoài (mm)

540x365x425

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.6

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Inox xước chống vân tay
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

385.000 Đ

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Thân - vai sử dụng inox xước 
chống vân tay

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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Mã sản phẩm

RD - 2035ST1.E

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

Kích thước
hộp ngoài (mm)

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

Khối lượng
(Kg)

M
O

D
EL: RD

 - 2035ST1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có cơ chế ấn để 
rót nước, an toàn - tiện dụng

Miệng phích thiết kế khoa 
học,dòng nước chảy gọn, đều

Nắp 2 lớp chống nóng, có 
thể sử dụng như 2 cốc đựng 

nước

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2

VẬT LIỆU:
Thân: Inoxx - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấpSẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH

BS EN 12546 - 1:2000

Giá bán lẻ đề xuất

616.000 Đ
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
32

45
 N

1.
E

Mã sản phẩm

RD - 3245 N1.E

Dung tích
(lít)

3.2

Kích thước
hộp trong (mm)

188x175x415

Kích thước
hộp ngoài (mm)

540x390x430

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.5

Gioăng Silicone kín khít, nâng 
cao khả năng giữ nhiệt

Thân vai liền khối, chắc chắn

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

333.740 Đ

M1 M2 M3

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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Mã sản phẩm

RD - 3245 N3

Dung tích
(lít)

3.2

Kích thước
hộp trong (mm)

195x177x422

Kích thước
hộp ngoài (mm)

555x410x440

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.4

M
O

D
EL: RD

 - 3245 N
3

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

Gioăng TPE kín khít, nâng cao 
khả năng giữ nhiệt

Nắp phích có thể sử dụng 
như cốc đựng nước

Thân vai liền khối, chắc chắn

M1 M2 M3 M4

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000
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M01

M04

M02 M03

M05 M06

Mã sản phẩm

RD - 2035 S1

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

150x150x390

Kích thước
hộp ngoài (mm)

620x470x400

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

12

Khối lượng
(Kg)

1.0

M
O

D
EL

: R
D

 - 
20

35
 S

1

Giữ nóng
sau 12 giờ

Giữ lạnh
sau 24 giờ

In chữ và logo
làm quà tặng

VẬT LIỆU:
Thân: Thép sơn cao cấp
Vai: Nhôm 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

186.120 Đ

M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000



M01

Mã sản phẩm

RD - RD-1892N1

Dung tích
(lít)

1.8

Kích thước
hộp trong (mm)

176x165x250

Kích thước
hộp ngoài (mm)

510x367x262

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

1.4

M
O

D
EL: RD

-1892N
1

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP 
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

In chữ và logo
làm quà tặng

Miệng bình rộng (97mm) dễ 
dàng cho thực phẩm vào 

bình và thuận tiện khi vệ sinh

Quay cầm thuận tiện, an 
toàn khi sử dụng

Có thể sử dụng nấu cháo (bỏ 
gạo + nước sôi + gia vị, sau 

3 giờ đã có món cháo ngon 
như ý)

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546 - 1:2000

M02



in tên cá nhân, logo
hình ảnh theo yêu cầu

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC EM HỌC SINH
PHÒNG CHỐNG COVID-19

BÌNH ĐỰNG NƯỚC

CẦM TAY
IN CHỮIN CHỮ

SỬ DỤNG NHỰA PC CAO CẤP BPA Free
Sản phẩm bình đựng nước cầm tay Rạng 
Đông đã được Tổng cục đo lường chất lượng 
thử nghiệm và chứng nhận được chứng nhận 
không có BPA theo số 2020/2024/TN4/01&02

Giải pháp thay thế bình giữ nhiệt Inox kém chất lượng có 
nguy cơ ung thư

Giữ được hương vị thơm ngon của các loại đồ uống 
trà thảo dược, đặc biệt đối với loại nước hoa quả như: 
cam, bưởi, ổi ..

Phù hợp với sinh viên, nhân viên văn phòng - công sở, 
nhỏ gọn thuận tiện khi mang đi dã ngoại, du lịch

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 35:2020/RĐ
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,:2011/BYT;
Số CBSP: 06/rangdong/2020

BPA
Free

BÌNH ĐỰNG NƯỚC

CẦM TAY
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M
O
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Mã sản phẩm

RD - 05 P1

Dung tích
(lít)

0.5

Kích thước
hộp trong (mm)

72x72x205

Kích thước
hộp ngoài (mm)

455x305x217

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.11

Vòi uống thiết kế khoa học,

không bị rớt nước

Dây treo phong cách,

tiện dụng

Nắp mở 180 độ, thuận tiện khi 
sử dụng

Lẫy khóa  an toàn

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

Giá bán lẻ đề xuất

143.000 Đ

M1 M2 M3 M4

BPA
Free

In chữ và logo
làm quà tặng

BPA
Free
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M
O

D
EL: RD

 - 06 P1

Mã sản phẩm

RD - 06 P1

Dung tích
(lít)

0.6

Kích thước
hộp trong (mm)

72x72x231

Kích thước
hộp ngoài (mm)

455x305x243

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.11

Vòi uống thiết kế khoa học,
không bị rớt nước

Dây treo phong cách,
tiện dụng

Nắp mở 180 độ, thuận tiện khi 
sử dụng

Lẫy khóa  an toàn

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

M1 M2 M3 M4

BPA
Free

In chữ và logo
làm quà tặng

BPA
Free
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Mã sản phẩm

RD - 07 P1

Dung tích
(lít)

2.0

Kích thước
hộp trong (mm)

72x72x260

Kích thước
hộp ngoài (mm)

455x305x272

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

0.14

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

Giá bán lẻ đề xuất

154.000 Đ

In chữ và logo
làm quà tặng

M1 M2 M3 M4

Vòi uống thiết kế khoa học,

không bị rớt nước

Dây treo phong cách,

tiện dụng

Nắp mở 180 độ, thuận tiện 
khi sử dụng

Lẫy khóa  an toàn

BPA
Free
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Mã sản phẩm

RD - 10 P1

Dung tích
(lít)

1.0

Kích thước
sản phảm (mm)

87 øx242

Kích thước
hộp ngoài (mm)

545x365x252

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

-

Vòi uống thiết kế khoa học,

dễ dàng khi sử dụng

Dây treo phong cách,

tiện dụng

Đặt nắp cố định, thuận tiện 
khi sử dụng

Nắp vặn  an toàn

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP

Giá bán lẻ đề xuất

176.000 Đ

In chữ và logo
làm quà tặng
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M
O

D
EL

: R
D

 - 
12

P1

Mã sản phẩm

RD - 12 P1

Dung tích
(lít)

1.2

Kích thước
sản phẩm (mm)

ø92x269

Kích thước
hộp ngoài (mm)

575x385x279

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

-

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP

Giá bán lẻ đề xuất

184.800 Đ

In chữ và logo
làm quà tặng

Vòi uống thiết kế khoa học,

dễ dàng khi sử dụng

Dây treo phong cách,

tiện dụng

Đặt nắp cố định, thuận tiện 
khi sử dụng

Nắp vặn  an toàn
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O
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 - 
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Mã sản phẩm

RD - 045G2

Dung tích
(ml)

450

Kích thước
sản phảm (mm)

ø50.5x242

Kích thước
hộp ngoài (mm)

435x295x212

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

-

Nắp: sử dụng vật liệu nhựa 
ABS cao cấp, gioăng Silicon

an toàn VSTP

Có thể in chữ/logo theo 
yêu cầu làm quà tặng

Sử dụng thủy tinh Borosilicate 
cao cấp: có độ bền hóa, bền 
nhiệt cao, ATVSTP

Quai xách đóng/mở

thuận tiện

VẬT LIỆU:
Nắp: Nhựa ABS - Gioăng: Silicone
Thân: Thủy tinh Borosilicate

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

In chữ và logo
làm quà tặng
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M
O

D
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 - 045G
1

Mã sản phẩm

RD - 045G1

Dung tích
(ml)

450

Kích thước
sản phảm (mm)

ø50.5x242

Kích thước
hộp ngoài (mm)

435x295x212

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

24

Khối lượng
(Kg)

-

Nắp: sử dụng vật liệu nhựa 
ABS cao cấp, gioăng Silicon

an toàn VSTP

Có thể in chữ/logo theo yêu 
cầu làm quà tặng

Sử dụng thủy tinh Borosilicate 
cao cấp: có độ bền hóa, bền 

nhiệt cao, ATVSTP

Quai xách đóng/mở
thuận tiện

VẬT LIỆU:
Nắp: Nhựa ABS - Gioăng: Silicone
Thân: Thủy tinh Borosilicate

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

In chữ và logo
làm quà tặng



ẤM SIÊU TỐC
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1

Mã sản phẩm

RD-AST17P1

Dung tích
(lít)

1.7

Kích thước
hộp trong (mm)

-

Kích thước
hộp ngoài (mm)

-

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

-

Khối lượng
(Kg)

-

Nút bấm mở nắp thuận tiện

Miệng ấm thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh

Rơ le tự động ngắt khi nước sôi.
Bộ phận chống dò điện, quá 
nóng và chống cạn nước

Tiếp xúc không dây, xoay 
360 độ

VẬT LIỆU:
Thân: Inox 304 bọc nhựa
Ruột: Inox 304

Giá bán lẻ đề xuất

324.500 Đ

M1 M2

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



ẤM SIÊU TỐC
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M1 M2 M3

Mã sản phẩm

RD - AST18ST1

Dung tích
(lít)

1.8

Kích thước
hộp trong (mm)

Kích thước
hộp ngoài (mm)

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

Khối lượng
(Kg)

M
O

D
EL: RD

 - A
ST18ST1

VẬT LIỆU:
Thân: Inox 304 - Vai nhựa PP
Ruột: Inox 304

Giá bán lẻ đề xuất

616.000 Đ

Nút bấm mở nắp thuận tiện

Miệng ấm thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh

Rơ le tự động ngắt khi nước sôi.
Bộ phận chống dò điện, quá 

nóng và chống cạn nước

Tiếp xúc không dây, xoay 
360 độ

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



ẤM SIÊU TỐC
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Nút bấm mở nắp thuận tiện

Miệng phích thiết kế khoa học, 
dòng nước chảy gọn, đều

Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh

Rơ le tự động ngắt khi nước sôi.

Bộ phận chống dò điện, quá 
nóng và chống cạn nước

Tiếp xúc không dây, xoay 360 
độ

VẬT LIỆU:
Thân: Inox 304 bọc nhựa - Vai nhựa PP
Ruột: Inox 304

Mã sản phẩm

RD - AST17ST1.E

Dung tích
(lít)

1.7

Kích thước
hộp trong (mm)

158x158x265

Kích thước
hộp ngoài (mm)

488x328x280

Số lượng bao gói
sản phẩm/thùng

6

Khối lượng
(Kg)

0.95

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

M1 M2

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT
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CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN

BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

TCVN ISO 9001:2015 TCVN ISO 50001:2011

BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN

BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM BÌNH ĐỰNG NƯỚC CẦM TAY

CHỨNG NHẬN LFGB KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BPA FREE

Quét QR code để xem chi tiết

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUATEST



Số 87-89, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165

(84-24) 3858 5038

www.rangdong.com.vn

ralaco@rangdong.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG


